TUẦN 19: Chủ đề nhánh 4: Nhóm chim
(Thời gian thực hiện: Từ 12/01 đến 16/01/2026).

Thứ hai, ngày 12 tháng 01 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, thân thiện; trao đổi nhanh với phụ huynh về tình trạng sức khỏe, ăn ngủ của trẻ.

- Nhắc trẻ treo ba lô, cất giày dép đúng nơi quy định và rửa tay trước khi vào lớp.

- Cô gợi mở trẻ nói về các loài chim quen thuộc: chim sẻ, chim bồ câu, chim công, chim én, chim cú mèo…

- Đặt câu hỏi mở: Con đã nhìn thấy con chim nào sáng nay chưa? Chim bay bằng gì? Tiếng kêu của chim sẻ, chim gà trống như thế nào? Chim làm tổ ở đâu?

- Lồng ghép an toàn giao thông: Cô nhắc trẻ khi đi bộ phải đi trên vỉa hè, quan sát xung quanh như “chim nhìn từ trên cao”, không mải nhìn chim hoặc chạy theo chim khi đang gần đường để tránh nguy hiểm.
- Trẻ đăng ký góc chơi theo sở thích:

+ Góc nghệ thuật: tô màu con chim, làm lông chim bằng giấy, xé dán tổ chim.

+ Góc phân vai: người chăm sóc chim, người bán chim cảnh.

+ Góc xây dựng: xây “tổ chim”, “công viên chim”, “vườn chim”.

+ Góc sách/tranh: xem tranh ảnh về các loài chim và môi trường sống của chúng.

- Trẻ đến góc chơi tự chọn, cô quan sát, hướng dẫn ,gợi mở.

- Cho trẻ xem tranh/video ngắn về chim đang bay hoặc chim đang ấp trứng để tăng hứng thú.

- Điểm danh: Trẻ gắn thẻ tên vào bảng cô cùng trẻ đếm số bạn đi học, số bạn nghỉ, số bạn ăn cơm tại lớp. Cho trẻ lựa chọn biểu tượng cảm xúc để thể hiện tâm trạng.

- Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát trong chủ đề: “Chim bay”, “Chú chim non”, “Chim công múa”, “Cánh én tuổi thơ”, “Chim sáo líu lo”…
+ Hô hấp: Chim tìm mồi
+ Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

+ Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Khuỵ Gối

- Bật: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Toán: So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc
1. Yêu cầu:                             

1.1. Kiến thức

- Trẻ nhận biết và phát hiện được quy tắc sắp xếp theo 2 kiểu: 1-1-1 và 1-2-1, thông qua hình ảnh các loài chim.

- Trẻ so sánh, nhận ra sự khác nhau giữa hai kiểu sắp xếp.

- Biết sắp xếp hoặc tiếp tục dãy sắp xếp theo đúng quy tắc đã học.

1.2. Kĩ năng

- Nhận biết và sắp xếp theo quy tắc cho trước (1-1-1, 1-2-1).

- Phát triển tư duy logic, ngôn ngữ toán học.

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.

1.3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ chơi, đồ dùng học toán gọn gàng – ngăn nắp.

2. Chuẩn bị

2.1. Chuẩn bị của cô:

- Thẻ hình các loài chim: chim sẻ, chim bồ câu, chim sáo, chim cú mèo.

- Mẫu quy tắc 1-1-1: Chim sẻ - chim bồ câu - chim sáo -  chim sẻ - chim bồ câu - chim sáo.
- Mẫu quy tắc 1-2-1: Chim cú - chim sẻ - chim sẻ - chim cú.
-  Không gian lớp bố trí góc thao tác nhóm.

2.2. Chuẩn bị của trẻ:

- Bảng nam châm, bảng cài.

- Rổ chứa các thẻ chim cho 3 nhóm trẻ.

3. Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Gây hứng thú:

- Cho trẻ xem video ngắn “Đàn chim bay thành đàn”.

Hỏi trẻ:

+ Con thấy đàn chim bay như thế nào?
+ Các con có thấy sự lặp lại trong đàn chim không?
- Hôm nay chúng mình sẽ học cách sắp xếp quy tắc qua các chú chim nhé!
2.Nội dung:

* Hoạt động 1: Ôn nhận biết quy tắc đã học

- Cô cho trẻ đi quanh lớp tìm những đồ vật hoặc hình ảnh sắp xếp theo quy tắc (treo tường, kệ đồ chơi…).

Hỏi trẻ:
+ Các con thấy dãy chim này được sắp xếp theo quy tắc gì?
* HĐ 2: So sánh, phát hiện ra quy tắc sắp xếp
- Cô chia 3 nhóm  mỗi nhóm 1 nhiệm vụ

+ Nhóm 1: Quy tắc 1-1-1

Dãy mẫu: Chim sẻ – chim bồ câu – chim sáo – chim sẻ – chim bồ câu – chim sáo

+ Các chú chim được sắp theo thứ tự như thế nào?
+ Có lặp lại không?
+ Nếu tiếp tục, con chọn chim nào?
→ Kết luận: Quy tắc 1-1-1: mỗi loại chim xuất hiện 1 lần rồi đổi sang loại khác.

+ Nhóm 2: Quy tắc 1-2-1

Dãy mẫu: Chim cú – chim sẻ – chim sẻ – chim cú – chim sẻ – chim sẻ

Cô hỏi:

+ Chim sẻ xuất hiện mấy lần liên tiếp?
+ Dãy này đang lặp lại như thế nào?
+ Nếu sắp tiếp, con chọn chim nào?
→ Kết luận: Quy tắc 1-2-1: 1 loại – 2 loại – 1 loại.

+ Nhóm 3: So sánh hai quy tắc

- Trẻ sắp xếp – thảo luận trong nhóm.

Cô gợi hỏi:

+ Con sắp theo quy tắc nào?
+ Hai quy tắc này giống nhau chỗ nào?
+ Khác nhau như thế nào?

+ Hai dãy đều có gì giống nhau? 
+ Khác nhau thế nào? 
- Các con đã thực hành xong trong nhóm, bây giờ chúng ta cùng nhau lên chia sẻ kết quả và giải thích cách sắp xếp dãy chim của nhóm mình nhé!
- Trẻ đại diện nhóm lên giải thích

- Trình bày cách sắp xếp.

+ Các bạn khác nhận xét, bổ sung.

- Cô tổng hợp – cung cấp kiến thức:
+ Nhóm 1: Chim sẻ - chim bồ câu - chim sáo → quy tắc 1-1-1.

Nhóm 2: Chim cú - chim sẻ - chim sẻ - chim cú→ quy tắc 1-2-1.

Cô hỏi:

+ Hai dãy đều có gì giống nhau? 
+ Khác nhau thế nào? 
=> Cô chốt: Các con ơi, hôm nay chúng ta đã học cách sắp xếp theo hai quy tắc: 1-1-1 và 1-2-1. Cả hai quy tắc đều có sự lặp lại, nhưng khác nhau ở số lượng từng loại xuất hiện. Khi biết quan sát và so sánh, các con sẽ dễ dàng sắp xếp đúng và còn có thể tự sáng tạo dãy sắp xếp mới đấy.
* Hoạt động 3: Trò chơi ôn luyện.

Trò chơi 1: “Xếp đàn chim vui nhộn”

Trẻ ghép các thẻ chim để tạo “đàn chim” theo quy tắc cô yêu cầu (1-1-1 hoặc 1-2-1).

* Trò chơi 2: “Ai tinh mắt hơn?”

Mỗi nhóm nhận 1 dãy chim bị thiếu đoạn.

Nhiệm vụ: tìm quy tắc → sắp tiếp cho đúng.

- Cô nhận xét – tuyên dương.

3.Kết thúc:

- Hôm nay con đã học những quy tắc sắp xếp nào?
+ Hai quy tắc giống và khác nhau thế nào?

- Cô dặn dò: Về nhà hãy thử sắp xếp đồ chơi, mô hình chim, bút màu… theo quy tắc 1-1-1 và 1-2-1 nhé!
	 

 - Trẻ xem
- Trẻ trả lời
 - Trẻ trả lời
- Vâng ạ!
 

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời
 

 
- Các nhóm nhận nhiệm vụ và về thực hiện.
 

 
- Trẻ trả lời
- Không ạ!

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
-Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện

- Đại diện nhóm lên chia sẻ

- Trẻ lắng  nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
 

-
- Trẻ tham gia trò chơi

 

- Trẻ kiểm tra cùng cô và nói lại cách sắp xếp.

 

 

 

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát sự nảy mầm của hạt ngô
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ biết được quá trình sinh trưởng và phát triển của hạt ngô 

- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ động

- Trẻ hứng thú chơi, đoàn kết
1.2. Chuẩn bị

- Một chậu hạt ngô đã gieo và đang ở thời kỳ nảy mầm. 

- Đồ chơi cho trẻ chơi.

- Vị trí quan sát, trang phục gọn gàng
1.3. Hướng dẫn

- Ổn định tổ chức

- Vận động: khúc hát dạo chơi

Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn quan sát chậu hạt ngô đang nảy mầm. 
- Cô gợi ý hỏi trẻ về quá trình sinh trưởng và phát triển của hạt ngô

+ Các bạn có biết hôm trước cô con mình trồng cây gì không? 

+ Tại sao hạt ngô lại nảy mầm được? 

+ Quá trình phát triển của nó như thế nào? 

+ Chúng ta cần phải trồng đậu để làm gì?

+ Ngô là loại thực phẩm cung cấp chất dinh dưỡng gì cho con người?

+ Cách chăm sóc bảo vệ cây như thế nào?

+ Có ngô ăn chúng ta cần phải biết ơn công lao của ai?

-> Cô nhấn mạnh lại qua trình sinh trưởng và phát triển của cây. 

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ chúng.

2. TCVĐ:  Gieo hạt

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

3. Chơi tự do góc dân gian và ngoài trời
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai: Của hàng thức ăn cho chim, Đóng vai chim con chim mẹ, chim đi kiếm mồi.

- Góc nghệ thuật: Gấp chim giấy nhiều màu
- Góc sách truyện: Đọc sách, truyện về các loài chim, Ghép chữ và hình tương ứng.
- Góc âm nhạc: Bắt chước tiếng kêu của 1 số loài chim, Biểu diễn các bài hát trong chủ đề.
Góc Montessori: Làm quen đồng hồ số
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Dạy trẻ lễ phép khi ở nhà
1.1. Mục đích
- Trẻ biết được một số hành động, lời nói thể hiện sự lễ phép đối với ông

bà, bố mẹ và người lớn tuổi

- Trẻ chọn được hình thể hiện sự lễ phép hoặc không lễ phép

- Trẻ lễ phép với ông bà, bố mẹ và người lớn tuổi
1.2. Chuẩn bị

- Bài hát: Bài học lễ phép
- Trang phục phù hợp

- Vị trí hoạt động
1.3. Hướng dẫn

- Cô cho trẻ nghe và hát theo nhạc bài: bài học lễ phép

- Cô trò chuyện với trẻ:

- Trong bài hát em bé đã chào ai khi đến trường?

- Khi chơi với bạn thì như thế nào?

- Khi học về thì em bé làm gì?

- Trước khi ăn thì em làm gì?

- Chào hỏi người lớn, mời người lớn trước khi ăn, đó là các hành động thể hiện sự lễ phép của mình đối với người lớn. Ngoài ra còn có rất nhiều các hành động khác cũng thể hiện sự lễ phép.

- Cô cho trẻ xem hoạt hình truyện “Lễ phép khi ở nhà”

2. Chơi cờ vua

- Cô chia thành 3 nhóm

- Các nhóm cùng thảo luận về những quân cờ đã học 

- Các nhóm sẽ phải đọc tên và đặt vị trí các quân cờ vào đúng vị trí trên ô cờ

- Cho trẻ thực hiện chơi cờ vua

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

3. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.

- Đầu tóc quần áo gọn gàng

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ.

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
Thứ ba, ngày 13 tháng 01 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, thân thiện; trao đổi nhanh với phụ huynh về tình trạng sức khỏe, ăn ngủ của trẻ.

- Nhắc trẻ treo ba lô, cất giày dép đúng nơi quy định và rửa tay trước khi vào lớp.

- Cô gợi mở trẻ nói về các loài chim quen thuộc: chim sẻ, chim bồ câu, chim công, chim én, chim cú mèo…

- Đặt câu hỏi mở: Con đã nhìn thấy con chim nào sáng nay chưa? Chim bay bằng gì? Tiếng kêu của chim sẻ, chim gà trống như thế nào? Chim làm tổ ở đâu?

- Lồng ghép an toàn giao thông: Cô nhắc trẻ khi đi bộ phải đi trên vỉa hè, quan sát xung quanh như “chim nhìn từ trên cao”, không mải nhìn chim hoặc chạy theo chim khi đang gần đường để tránh nguy hiểm.
- Trẻ đăng ký góc chơi theo sở thích:

+ Góc nghệ thuật: tô màu con chim, làm lông chim bằng giấy, xé dán tổ chim.

+ Góc phân vai: người chăm sóc chim, người bán chim cảnh.

+ Góc xây dựng: xây “tổ chim”, “công viên chim”, “vườn chim”.

+ Góc sách/tranh: xem tranh ảnh về các loài chim và môi trường sống của chúng.

- Trẻ đến góc chơi tự chọn, cô quan sát, hướng dẫn ,gợi mở.

- Cho trẻ xem tranh/video ngắn về chim đang bay hoặc chim đang ấp trứng để tăng hứng thú.

- Điểm danh: Trẻ gắn thẻ tên vào bảng cô cùng trẻ đếm số bạn đi học, số bạn nghỉ, số bạn ăn cơm tại lớp. Cho trẻ lựa chọn biểu tượng cảm xúc để thể hiện tâm trạng.

- Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát trong chủ đề: “Chim bay”, “Chú chim non”, “Chim công múa”, “Cánh én tuổi thơ”, “Chim sáo líu lo”…

+ Hô hấp: Chim tìm mồi
+ Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

+ Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Khuỵ Gối

- Bật: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Thơ: Chim chích bông

1. Yêu cầu
1.1. Kiến thức: 

-  Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu được nội dung bài thơ. 

-  Chú ý nghe cô đọc thơ, cảm nhận được nhịp điệu của bài thơ qua việc cho trẻ đọc với giọng vui tươi.

1.2.Kỹ năng: 

- Phát triển ngôn ngữ: đọc thơ mạch lạc, rõ ràng. Phát triển khả năng chú ý, tưởng tượng. Phát triển vốn từ cho trẻ - một số tính từ để đặt tên cho chim.

1.3.Thái độ:

  - Giáo dục trẻ lòng yêu thương thiên nhiên, sự gắn bó của con người và động vật

2. Chuẩn bị

2.1.Chuẩn bị của cô 

- Tranh thơ. Mô hình khu vườn- chim- sâu.

- Mũ chim, nhạc, giấy, bút màu. 

- Một số tranh lô tô các con vật sống trong rừng, các loài chim, động vật sống dưới nước

2.2.Chuẩn bị của trẻ

- Trang phục gọn gàng

- Tâm lí thải mái

- Trẻ trả lời tốt câu hỏi

3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Họat động của trẻ

	1. Gây hứng thú: 

- Cô cùng trẻ chơi trò chơi “ Chim bay, cò bay” hỏi trẻ vừa chơi trò chơi gì? 
- Thế trong các loài chim các con biết tên loài chim nào?  và trong gia đình nhà chúng mình có nuôi con chim để làm cảnh không? hãy kể cho cô và các bạn cùng nghe. Thế con chim ăn gì nào? Bây giờ cô sẽ đọc cho chúng mình bài thơ nói về 1 chú chim rất thích bắt sâu cho cây.

2. Nội dung

a.Hoạt động 1: Đọc thơ cho trẻ nghe 
- Cô đọc lần 1 diễn cảm  giới thiệu tên bài thơ 

“Chim chích bông” của tác giả Nguyễn Viết Bình.

- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh. Hỏi trẻ cô vừa đọc bài thơ gì? của tác giả nào?

- Cô đọc lần 3 cô cùng trẻ đàm thoại bài thơ cô trích đẫn từng đoạn đặt câu hỏi trẻ trả lời: 

Chim  Chích Bông

                        ...Qua bụi chuối

- Trong bài thơ nói về chú chim gì? 

- Chú chim Chích Bông như thế nào?

- Chú chim thích làm gì?

Em vẫy gọi

…Thích thích thích

Các con ơi thế chim bay bằng gì?

- Và bạn nhỏ đó nói gì với chim? 

- Khi nghe bạn nhỏ nói thì chim đó làm gì?

- Vì sao khi bạn nhỏ nói thì chim bắt sâu ngay?

- Cô đọc các câu thơ cuối

 “ Em vẫy gọi… Thích ! Thích ! Thích! ”

- Bài thơ nói về chú chim bé xíu, biết chuyền cành, biết bắt sâu....cô đố các con đó là con chim gì?À! Chim rất thích bắt sâu giúp người nông dân không bị sâu phá hoại mùa màng, cây cối.

- Các con sẽ làm đàn chim con bay theo cô là chim mẹ nhé 

+ Cô cùng trẻ vận động bài “Con chim non”

- Cô cho cả lớp đọc bài thơ 2 lần

- Cô cho từng tổ đọc.

- Cô cho từng nhóm đọc nối tiếp nhau, mỗi nhóm 1 đoạn, cá nhân đọc cô chú ý động viên và sửa sai cho trẻ.

- Cô cho cả lớp đọc lại bài thơ, khen trẻ.

b.Hoạt động 2:trò chơi

- Cô sẽ chia lớp ra làm 2 tổ. Những chú chim chích bông đã bắt hết sâu cho ruộng rau nên ruộng rau bây giờ rất xanh tốt các bé hãy cùng gia đình bạn thu hoạch những luống rau để cho mẹ bạn đi bán. Các bé có đồng ý không nào!

- Nhiệm vụ của hai tổ  là lên thu họach rau vào 2 chiếc rổ. Nếu tổ nào thu haọch được nhiều rau đội đó sẽ chiến thắng. và thời gian dành cho 2 tổ là hết một bài hát: “Con chim non” 

- Tìm tổ tìm tổ

- Khi thời gian kết thúc cô cùng trẻ kiểm tra kết quả của 2 tổ

3. Kết thúc: 

Cô cùng trẻ hát bài “ Con chim non” ra ngoài.
	- Chim bay cò bay

- Trẻ kể tên

- Trẻ trả lời

- “Chim chích bông” của tác giả Nguyễn Viết Bình.

- Chim Chích Bông, 

- Bé tẹo teo ạ

- Thích trèo các cây ạ

- Bằng đôi cánh ạ

- Luống rau xanh Sâu đang phá

- Chim Chích Bông liền sà xuống

- Vì Chim Chích Bông thích bắt sâu ạ

- Trẻ vận động 

- Cả lớp đọc bài thơ 2 lần

- Trẻ đọc theo tổ

- Từng nhóm, cá nhân đọc

- Cả lớp đọc lại bài 1 lần

- Trẻ lắng nghe 

- Có ngay có ngay

- Trẻ đếm kết quả của 2 tổ

- Trẻ hát bài “Con chim non” ra ngoài.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Bắt chước tiếng kêu và cử động của chim
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ nhận biết được tiếng kêu và cử động đặc trưng của một số loài chim. Trẻ biết phối hợp cử động cơ thể theo tiếng kêu.

- Rèn tư duy quan sát, bắt chước và phối hợp vận động. Phát triển sự linh hoạt, nhịp nhàng của tay, chân, toàn thân.

- Rèn kỹ năng theo nhóm, phối hợp với bạn bè.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia trò chơi. Biết hợp tác, nhường nhịn bạn bè, tuân theo quy định trò chơi.

1.2. Chuẩn bị

- Không gian sân rộng, an toàn.

- Tranh mô phỏng chim: chim sẻ, chim cú, chim bồ câu, chim én.

- Chuông để làm tiếng kêu dẫn động.

- Dây để đánh dấu vạch xuất phát, vạch đích.

1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Cô cho trẻ đi - chạy nhẹ xung quanh sân.

- Hít thở sâu, giơ tay – vỗ tay như chim dang cánh.

- Cô gợi ý: Hãy tưởng tượng mình là những chú chim đang bay trong bầu trời, vừa hót vừa vỗ cánh nhé!
- Cô giới thiệu các loài chim và tiếng kêu đặc trưng:

+ Chim sẻ: “chíp chíp”

+ Chim bồ câu: “cu cu”

+ Chim cú: “ù ù”

- Cô cho trẻ bắt chước tiếng kêu và cử động cơ thể:

- Vỗ cánh, nghiêng người, nhảy nhẹ, cúi đầu như chim đang kiếm mồi.

2. TCVĐ: Bay theo tiếng kêu
- Cô giưới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Cách chơi: Cô đứng làm “chim dẫn đầu”, phát tiếng kêu tiếng chim. Trẻ là những “chú chim nhỏ”, bay theo cô:

+ Khi nghe tiếng kêu “chíp chíp” → bay nhảy nhẹ.

+ Khi nghe “cu cu” → đi bước chậm, nghiêng người.

+ Khi nghe “ù ù” → đứng im, vỗ cánh chậm.

- Cô thay đổi tiếng kêu liên tục, trẻ phải quan sát và phản ứng nhanh.

- Cô tổ chức thành các nhóm thi xem nhóm nào theo tiếng kêu nhanh - đúng - linh hoạt nhất.

- Lần 2 cô dùng thẻ chim giơ lên để trẻ vừa nhìn hình, vừa bắt chước cử động và tiếng kêu.
- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do ở góc tạo hình
IV. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
Làm mặt con vật yêu thích từ lá cây
1. Mục đích
- Trẻ biết nhận biết, quan sát và lựa chọn lá cây để làm mặt con vật. Trẻ hiểu được màu sắc, hình dạng của lá cây có thể mô phỏng các bộ phận của con vật.

- Rèn kỹ năng vận động tinh: cắt, dán, sắp xếp lá cây. Phát triển tư duy sáng tạo, tưởng tượng và phối hợp màu sắc. Rèn kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận, chia sẻ ý tưởng.

- Trẻ hứng thú, chủ động tham gia hoạt động. Biết giữ gìn đồ dùng, bảo quản sản phẩm sau khi làm xong.

2. Chuẩn bị
- Lá cây đủ loại: lá xanh, lá vàng, lá to, lá nhỏ.

- Kéo, hồ dán, bút màu, bìa giấy làm nền.

- Mẫu hình mặt các con vật (mèo, chó, gà, thỏ, chim…) để tham khảo.

- Bàn ghép nhóm, có khu vực trưng bày sản phẩm.

3. Hướng dẫn
- Cô giới thiệu hoạt động: Hôm nay chúng mình sẽ làm mặt con vật yêu thích từ lá cây. Hãy cùng quan sát lá, chọn màu sắc và hình dáng mà các con thích nhé!
- Cô cho trẻ quan sát các mẫu mặt con vật và các loại lá cây.

- Cô hỏi:

+ Con thích làm con vật nào?
+ Lá cây nào có thể làm mũi, mắt, tai hay miệng của con vật?

- Cô cho trẻ về nhóm để thực hiện
- Bước 1: Lên ý tưởng

Mỗi nhóm thảo luận: Chọn con vật yêu thích. Xem lá cây nào phù hợp cho mắt, mũi, miệng, tai…

- Cô quan sát, gợi ý cách chọn lá và phối màu.

- Bước 2: Thực hành

- Trẻ cắt, xếp, dán lá cây lên bìa giấy theo hình mặt con vật.

- Các nhóm tự làm, cô đi quanh lớp hướng dẫn kỹ thuật dán và ghép lá, đặt câu hỏi:

+ Lá này sẽ làm bộ phận nào của con vật?
+ Nếu muốn con vật có mắt to, con sẽ chọn lá nào?
- Bước 3: Trang trí hoàn thiện

- Trẻ dùng bút màu, thêm chi tiết như mũi, miệng, lông…

- Cô nhắc trẻ dán chắc chắn, gọn gàng, giữ gìn sản phẩm.

- Trẻ thực hiện, cô quan sát  giúp đỡ trẻ
- Trưng bày sản phẩm:

- Các nhóm giới thiệu con vật làm được, giải thích cách dùng lá cây và màu sắc.

- Các nhóm khác khen bạn, cô nhận xét tổng kết:

- Nhắc trẻ dọn dẹp bàn, cất kéo, bút, hồ dán.

 - Các con hôm nay đã làm được rất nhiều mặt con vật đẹp từ lá cây. Hãy giữ gìn sản phẩm và tiếp tục sáng tạo ở nhà nhé!
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

Unit 6 tiết 2:  Ôn từ vựng.

1.1.Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ ôn lại các từ đã học: Rắn (snake), Rùa (turtle), Cá sấu (crocodile), Thằn lằn (lizard) , Kỳ nhông (gecko)
- Trẻ nhận biết và sử dụng được mẫu câu: “What is it?” – “It’s a …”

- Trẻ phát âm rõ, biết phản xạ khi được hỏi tên con vật.

b. Kỹ năng

- Phát triển kỹ năng nghe – nói tiếng Anh. Trẻ biết làm việc theo nhóm, theo cặp. Tăng phản xạ nhanh qua trò chơi đoán hình, đoán tiếng kêu.
c. Thái độ
- Trẻ hứng thú, tự tin phát biểu. Hợp tác, thân thiện khi chơi cùng bạn.
1.2. Chuẩn bị

- Ti vi + phần mềm FutureLang.

- Hình ảnh con vật đã học Rắn (snake), Rùa (turtle), Cá sấu (crocodile), Thằn lằn (lizard) , Kỳ nhông (gecko). Túi bí mật để chơi “Guess in the Bag”. Loa bật nhạc + âm thanh tiếng động vật.
1.3. Hướng dẫn

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.1 Ổn định tổ chức

- Cô tổ chức trò chơi: Animal Dance. Cô bật nhạc → trẻ nhảy theo.

- Khi nhạc dừng, giáo viên giơ hình con vật bất kỳ. 

- Trẻ hô to tên con vật bằng tiếng Anh.
1.2. Nội dung

* HĐ 1: Ôn từ vựng

- Cô giơ nhanh các thẻ Rắn (snake), Rùa (turtle), Cá sấu (crocodile), Thằn lằn (lizard) , Kỳ nhông (gecko)
Trẻ nói lại tên con vật.

- Cô và trẻ nhắc lại mẫu câu đã học:
→ “This is a dog.”

* HĐ 2: Luyện tập củng cố 

- Cô bật âm thanh trong FutureLang.

Ttrẻ nghe → chỉ vào hình con vật tương ứng.
- Cô cho trẻ Ask & Answer theo cặp

Giáo viên cầm thẻ hỏi 1 trẻ:→ “What is it?” Trẻ đáp:→ “It’s a tiger.”

- Sau đó 2 trẻ thực hành hỏi – đáp với nhau.

- Cô tổ chức Tc: Match the Sound

-  Cô bật tiếng âm thanh bò của rắn, rùa, cá sấu… Trẻ đoán con vật.

- Cô tổ chức trò chơi: Guess in the Bag

Cách chơi: Cô chuẩn bị túi vải chứa nhiều mô hình hoặc hình cắt con vật (trộn cả cũ và mới). Lần lượt từng trẻ thò tay vào túi → lấy ra 1 hình → đưa lên → nói:
→ “It’s a … (elephant). 

GV hỏi lại:
→ “What is it?”
- Trẻ trả lời đúng thì cả lớp vỗ tay.

* HĐ3: Kết thúc

- Hát bài “Baby Animals Song” bài trong FutureLang.

Chào tạm biệt: Goodbye teacher! Goodbye friends!
	- Trẻ chơi theo yêu cầu của cô
- Trẻ đọc theo yêu cầu của cô.

- Trẻ nhắc lại
- Trẻ  nghe và thực hiện theo yêu cầu

- Trẻ ghép hình theo cặp

- Trẻ thực hành

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi theo yêu cầu của cô.

- Trẻ trả lời

- Trẻ hát



2. Chơi tự do
3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

- Cô nêu gương những trẻ ngoan.

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
Thứ tư, ngày 14 tháng 01 năm 2026
I. HOẠT ĐỘNG HỌC:
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

 VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang (xa 1,5m, đường kính đích 40cm)

 TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

1. Mục đích

1.1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên vận động: Ném trúng đích nằm ngang

- Trẻ biết cách đứng tư thế ném, phối hợp tay - mắt để ném trúng đích nằm ngang.

- Hiểu luật chơi và tham gia tích cực trò chơi “Ô tô và chim sẻ”.

1.2. Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng ném chính xác.

- Phát triển sức mạnh cổ tay, khả năng tập trung và phản xạ nhanh.

1.3. Giáo dục: 

- Trẻ biết chờ lượt, không xô đẩy, chơi đoàn kết.

- Hứng thú tham gia hoạt động.

2. Chuẩn bị

1.1. Chuẩn bị của cô: 

- Đích ném: Vòng tròn đường kính 40cm đặt nằm ngang, cách vị trí ném 1,5m.

- Túi cát cho trẻ ném, còi.
- Sân chơi rộng, thoáng.

1.2. Chuẩn bị cuả trẻ:

- Trang phục gọng gàng , túi cát

3. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gợi hứng thú

- Hát: Con chim non.

- Đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát. 
- Hôm nay chúng mình sẽ tập luyện để có đôi tay nhanh, đôi chân khỏe giống các bạn chim nhé!
2. Nội dung

a.Hoạt động 1: Khởi động

- Cho trẻ khởi động trên nền nhạc bài hát “Con chim non trong ánh mặt trời” theo hiệu lệnh của cô: “Đi thường-> đi bằng mũi bàn chân-> đi thường-> đi bằng gót bàn chân-> đi thường-> đi bằng mép ngoài bàn chân-> đi thường-> chạy chậm-> chạy nhanh-> chạy chậm dần-> đi thường -> về đội hình 2 hàng dọc”.

(Chuyển đội hình 2 hàng ngang

- Điểm số tách hàng

b.Hoạt động 2: Trọng động

 *BTPTC: Tập các động tác kết hợp bài hát: Chim chích bông
- Động tác tay: Hai tay đưa lên cao (4 lần x 8 nhịp).

- Động tác bụng: Quay người sang hai bên (2 lần x 8 nhịp).

- Động tác chân: Đứng khụy gối (2 lần x 8 nhịp).

- Động tác bật : Bật tách khép chân (2 lần x 8 nhịp).

( Chuyển đội hình 2 hàng ngang đối mặt

* VĐCB: Bật sâu 40cm

- Cô giới thiệu tên bài tập và làm mẫu.
+ Lần 1: Không giải thích.

+ Lần 2: Vừa làm mẫu vừa giải thích.

- Tư thế chuẩn bị:  Đứng trước vạch xuất phát trong tư thế chân trước, chân sau. Tay cầm túi cát cùng phía với chân ở phía sau. Khi có hiệu lệnh, đưa túi cát ngang tầm mắt, nhắm thẳng vào đích là vòng trước mặt và ném trúng đích. Khi ném, chú ý ném thật khéo để không bị ra ngoài. Ném xong cô đi vào cuối hàng đứng.

- Cô gọi 1 trẻ lên tập mẫu, cô và các bạn cùng nhận xét.

- Trẻ thực hiện

+ Lần 1: Cô cho lần lượt từng trẻ lên thực hiện.

(Khi trẻ thực hiện cô chú ý bao quát, hướng dẫn,

sửa sai cho trẻ, động viên khích lệ trẻ kịp thời,

quan tâm đến cá nhân trẻ)
+ Lần 2: Khi trẻ thực hiện thành thạo cô tổ chức

cho trẻ bằng hình thức nâng cao thi đua gữa 2

đội (Nam, Nữ), (Ném ở khoảng cách 2m). Yêu

cầu đội nào ném đúng thao tác, được nhiều túi

cát vào đích hơn thì đội đó dành chiến thắng.

- Cô mời trẻ khá lên thực hiện.

- Cô hỏi lại trẻ tên vận động.

* Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ
- Sau khi tập vận động ném trúng đích như những chú chim khéo léo, các con thấy mình thế nào?
- Đúng rồi! Khi mình mạnh dạn - tự tin, mình có thể tham gia mọi hoạt động giống như những chú chim sẻ nhỏ dũng cảm. Vì vậy, đến trường các con hãy chủ động tham gia hoạt động, yêu quý cô giáo và đối xử công bằng với bạn bè, như đàn chim luôn sống đoàn kết.
- Cô giới thiệu tên trò chơi
Bây giờ, chúng mình sẽ trở thành những chiếc ô tô và đàn chim sẻ đáng yêu, cùng chơi trò chơi vận động nhé!
- Giới thiệu cách chơi, luật chơi:
Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 nhóm:

+ Nhóm ô tô: làm nhiệm vụ “chạy trên đường”.

+ Nhóm chim sẻ: làm nhiệm vụ “bay lượn, đậu trên cành”.

- Khi cô hô: “Ô tô chạy!”

+ Nhóm ô tô chạy quanh sân, mô phỏng tiếng bíp bíp…
+ Nhóm chim sẻ đứng yên, dang tay, giả làm chim đậu.

- Khi cô hô: “Chim bay!”

+ Nhóm chim sẻ dang tay bay xung quanh, chạy nhẹ, nhảy nhẹ như chim lượn.

+ Nhóm ô tô dừng lại, “bíp bíp” mô phỏng tiếng xe.

- Khi cô hô: “Đổi vai!”

+ Hai nhóm đổi nhiệm vụ cho nhau, ô tô trở thành chim, chim trở thành ô tô.

- Luật chơi: Trẻ phải lắng nghe hiệu lệnh của cô và thực hiện đúng. Không xô đẩy, va chạm bạn bè. Ai làm sai luật sẽ dừng lại 1 nhịp rồi mới tiếp tục đc tham gia chơi.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần. 
- Cô động viên và khuyến khích.

c.Hoạt động 3: Hồi tĩnh

- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng thành vòng tròn, vỗ cánh nhè nhẹ như những chú chim đang thư giãn sau khi bay.

- Trẻ hít thở sâu và thả lỏng cơ thể.

3.Kết thúc:

 Cô cho cả lớp đi ra ngoài
	- Trẻ hát.
- Trẻ trả lời

- Vâng ạ!
- Trẻ thực hiện.

- Trẻ tập cùng cô.
- 4 x 8

- 2 x 8

- 2 x 8

- 2 x 8

- Trẻ thực hiện
- Trẻ chú ý xem cô làm mẫu

- Trẻ khá thực hiện

- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện

- Trẻ chú ý lăng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ đi nhẹ nhàng


II. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai: Của hàng thức ăn cho chim, Đóng vai chim con chim mẹ, chim đi kiếm mồi.

- Góc nghệ thuật: Gấp chim giấy nhiều màu
- Góc sách truyện: Đọc sách, truyện về các loài chim, Ghép chữ và hình tương ứng.
- Góc âm nhạc: Bắt chước tiếng kêu của 1 số loài chim, Biểu diễn các bài hát trong chủ đề.
Góc Montessori: Làm quen đồng hồ số
III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI: 

1.Hoạt động có chủ đích: Quan sát - tìm thức ăn cho chim    
1.1. Mục đích

- Trẻ biết chim cần thức ăn để sống và phát triển.Nhận biết được một số loại   ăn mà chim ăn (hạt, côn trùng, quả nhỏ).

- Quan sát xung quanh để tìm “thức ăn” cho chim. Rèn kỹ năng phối hợp tay – mắt: nhặt thức ăn, mang tới “tổ chim”.

- Yêu thiên nhiên, yêu chim. Biết chia sẻ, hợp tác với bạn trong trò chơi.

 1.2. Chuẩn bị:

- Một số “thức ăn giả” cho chim: túi cát nhỏ, hạt nhựa, quả bóng nhỏ…

- Một số “tổ chim”: vòng tròn, rổ nhỏ hoặc vạch trên sân.

- Sân chơi rộng, thoáng, an toàn.

- Còi hoặc hiệu lệnh của cô.

 1.3. Tiến hành:

* Ổn định tổ chức

- Súm xít,súm xít trẻ 
- Kiểm tra sức khoẻ cho trẻ
- Giới thiệu buổi hoạt động: Các con ơi, hôm nay chúng mình sẽ giúp những chú chim non đói tìm thức ăn. Thức ăn đang được giấu quanh sân, nhiệm vụ của chúng ta là nhặt đúng và mang về tổ chim nhé!
- Cách chơi: Cô giấu “thức ăn” quanh sân trước khi trò chơi bắt đầu. Các con sẽ hóa thân thành chim non, đi tìm thức ăn: Nhặt thức ăn từng cái một và mang tới tổ chim của mình.

- Khi trẻ mang đúng thức ăn vào tổ, cô nhắc tên và khen ngợi.

- Sau khi thu thập xong, cô đếm số thức ăn từng tổ, tổng kết và tuyên dương lớp.

- Lưu ý: Cho trẻ đi nhẹ nhàng, không xô đẩy bạn khác. Chỉ nhặt 1 thức ăn mỗi lượt. Nghe hiệu lệnh “dừng lại” của cô ngay lập tức.

 2. Trò chơi vận động: Chim sẻ và ô tô
- Cô nói cách chơi và luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lượt
3. Chơi tự do khu trải nghiệm
IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

1. Làm quen với vở toán
1.1.Chuẩn bị: 

- Mỗi trẻ một quyển vở toán, Sáp màu, bút chì
1.2.Tiến hành:

- Cô phát cho mỗi trẻ 1 quyển toán, bút chì và sáp màu

- Cô hướng dẫn trẻ sử dụng vở. Cô động viên khuyến khích trẻ thực hiện

- Cô nhận xét vở của trẻ

2. Chơi tự do
3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

- Cô nêu gương những trẻ ngoan.

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
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- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, thân thiện; trao đổi nhanh với phụ huynh về tình trạng sức khỏe, ăn ngủ của trẻ.

- Nhắc trẻ treo ba lô, cất giày dép đúng nơi quy định và rửa tay trước khi vào lớp.

- Cô gợi mở trẻ nói về các loài chim quen thuộc: chim sẻ, chim bồ câu, chim công, chim én, chim cú mèo…

- Đặt câu hỏi mở: Con đã nhìn thấy con chim nào sáng nay chưa? Chim bay bằng gì? Tiếng kêu của chim sẻ, chim gà trống như thế nào? Chim làm tổ ở đâu?

- Lồng ghép an toàn giao thông: Cô nhắc trẻ khi đi bộ phải đi trên vỉa hè, quan sát xung quanh như “chim nhìn từ trên cao”, không mải nhìn chim hoặc chạy theo chim khi đang gần đường để tránh nguy hiểm.
- Trẻ đăng ký góc chơi theo sở thích:

+ Góc nghệ thuật: tô màu con chim, làm lông chim bằng giấy, xé dán tổ chim.

+ Góc phân vai: người chăm sóc chim, người bán chim cảnh.

+ Góc xây dựng: xây “tổ chim”, “công viên chim”, “vườn chim”.

+ Góc sách/tranh: xem tranh ảnh về các loài chim và môi trường sống của chúng.

- Trẻ đến góc chơi tự chọn, cô quan sát, hướng dẫn ,gợi mở.

- Cho trẻ xem tranh/video ngắn về chim đang bay hoặc chim đang ấp trứng để tăng hứng thú.

- Điểm danh: Trẻ gắn thẻ tên vào bảng cô cùng trẻ đếm số bạn đi học, số bạn nghỉ, số bạn ăn cơm tại lớp. Cho trẻ lựa chọn biểu tượng cảm xúc để thể hiện tâm trạng.

- Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát trong chủ đề: “Chim bay”, “Chú chim non”, “Chim công múa”, “Cánh én tuổi thơ”, “Chim sáo líu lo”…

+ Hô hấp: Chim tìm mồi
+ Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

+ Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Khuỵ Gối

- Bật: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ    



-  Vỗ đệm theo tiết tấu kết hợp bài “Con chuồn chuồn”



-  Nghe hát: Con chim vành khuyên



-  Trò chơi: Ai nhanh nhất

1. Mục đích- yêu cầu

1.1.Kiến thức:

- Trẻ hát thuộc lời bài hát “Con chuồn chuồn”, thể hiện tình cảm yêu quý con chuồn chuồn.

- Trẻ biết hát kết hợp vỗ đệm theo tiết tấu kết hợp.

1.2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng vỗ đệm theo tiết tấu kết hợp cho trẻ.

- Chú ý lắng nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô.

1.3. Thái độ:


- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

- Giáo dục trẻ yêu quý con vật.

2. Chuẩn bị
2.1. Đồ dùng của cô:

- Máy tính. Thiết kế trên phần mềm Powerpoint hình ảnh các con côn trùng

2.2.Đồ dùng của trẻ: 

- Dụng cụ âm nhạc.


3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Gợi hứng thú

- Cho trẻ chơi trò chơi: huồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừ thì dâm. Vừa chơi trò chơi gì?

- Có rất nhiều bài hát nói về con côn trùng, hãy đoán xem giai điệu bài hát nói về con gì!

2. Nội dung:

a.Hoạt động 1: Hát, vỗ đệm theo tiết tấu kết hợp bài “Con chuồn chuồn”
- Cô mở nhạc không lời cho trẻ nghe bài “Con chuồn chuồn”
- Hỏi trẻ: Đó là giai điệu bài hát gì?
- Cho cả lớp hát bài “Con chuồn chuồn” 1 – 2 lần.

- Để bài hát hay hơn chúng mình hát và vỗ đệm theo tiết tấu kết hợp.

- Tiết tấu kết hợp vỗ như thế nào? 

- Vỗ 1 tiếng, nghỉ rồi vỗ tiếp 3 tiếng liên tiếp nhau (1, 2- 3- 4).

- Cô bắt đầu vỗ tiếng đầu tiên vào từ “Con”  rồi vỗ tiếp 3 tiếng vào từ “chuồn chuồn” cứ như vậy đến hết bài hát.

- Cô hát và vỗ đệm 1 lần cho trẻ quan sát.

- Mời cả lớp hát và vỗ tay theo tiết tấu kết hợp cùng cô.

- Cho tổ lên hát và gõ đệm theo tiết tấu kết hợp (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

- Có rất nhiều bài hát nói về các con côn trùng, thể hiện tình cảm của mình đối với những chú bướm xinh đẹp qua bài “Kìa con bướm vàng”

- Cho trẻ hát bài “Kìa con bướm vàng” và đi xung quanh lớp

b.Hoạt động 2: Nghe hát “Hoa thơm bướm lượn”

  - Có một bài hát cũng nói về con bướm đấy, cô sẽ hát tặng các bạn, hãy chú ý lắng nghe xem bài hát gì?

  - Cô hát cho trẻ nghe lần 1, giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

  - Lần 2: Cô mở máy tính cho trẻ nghe hát, cô làm động tác minh họa.

  - Hình ảnh con bướm rất đẹp, hình ảnh con chuồn chuồn bay lượn cũng thật đáng yêu, hãy thể hiện tình cảm của mình đối với chú chuồn chuồn

  - Mời nhóm – cá nhân hát bài “Con chuồn chuồn”.

- Cô mở máy tính cho trẻ nghe lại bài hát “Hoa thơm bướm lượn” cô và trẻ hưởng ứng.

c. Hoạt động 3: Hát theo hình ảnh   

- Cô giới thiệu cách chơi: hình ảnh về con côn trùng nào thì phải hát được bài hát có nội dung về con côn trùng đó (Con ong, con bướm, con chuồn chuồn, con dế mèn, con cào cào,...). Nếu đội nào không trả lời được thì phải nhường quyền cho đội bạn.

- Cho trẻ chơi 3 – 4 lần.

3.Kết thúc: 

Hát bài “Con chuồn chuồn”
	-  Trẻ  chơi cùng cô

- Trẻ nghe cô nói

- Trẻ nghe giai điệu bài hát

- Trẻ đoán tên bài hát

- Trẻ hát và nhún theo nhịp bài hát.

- Trẻ quan sát cô hướng dẫn.

- Trẻ quan sát cô hát và vỗ đệm

- Trẻ hát vỗ đệm theo tiết tấu kết hợp

- Trẻ nghe cô nói

- Trẻ hát đi xung quanh lớp

- Trẻ nghe cô hát

- Trẻ nghe hát và xem cô làm động tác minh họa

- Trẻ hát vỗ đệm theo tiết tấu kết hợp.

- Trẻ nghe hát và hưởng ứng cùng cô.

- Nghe cô giới thiệu cách chơi

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ hát đi ra.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát tổ chim
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ nhận biết được tổ chim, cách chim làm tổ và nơi chim thường cư trú.

- Trẻ quan sát, phát hiện, mô tả tổ chim; phát triển kỹ năng vận động: chạy, nhặt và mang vật.

- Yêu thiên nhiên, bảo vệ chim và môi trường sống của chúng.

1.2. Chuẩn bị
- Hình ảnh, mô hình tổ chim, chim giấy hoặc chim nhựa.
- Rổ hoặc “tổ chim” mô phỏng để trẻ mang chim về.

- Khu vực ngoài trời rộng rãi, an toàn.

1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Cô tập trung trẻ lại, hỏi:

+ Các con có biết chim sống ở đâu không?
+ Các con đã từng thấy tổ chim chưa?
- Hôm nay chúng ta sẽ cùng quan sát tổ chim và tìm hiểu cách chim làm tổ nhé!
- Cô dẫn trẻ đến từng mô hình tổ chim hoặc hình ảnh tổ chim đặt sẵn.

- Hướng dẫn trẻ quan sát từng chi tiết:

+ Hình dáng tổ: tròn, bầu dục, hay lủng lẳng.

+ Chất liệu: cành cây, lá, rơm, lông chim…

+ Vị trí: trên cây, gần mặt đất, hay treo trên cành cao.

- Cô đặt các câu hỏi gợi mở:

+ Tổ chim này được làm bằng gì?
+ Chim nào có thể sống trong tổ này?
+ Tổ chim có an toàn không? Tại sao?
- Cô yêu cầu mỗi trẻ mô tả lại những gì nhìn thấy:

- Cô khen ngợi và bổ sung thông tin:

- Giải thích chim làm tổ để đẻ trứng, nuôi chim con.

- Nhắc nhở trẻ không phá tổ chim thật, quan sát từ xa.

2. TCVĐ: Mang chim về tổ
- Cô giưới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Cách chơi: Cô chia trẻ thành 3 nhóm, mỗi nhóm có một “tổ chim” đặt ở khu vực khác nhau. Cô rải chim giấy quanh sân. Nhiệm vụ của trẻ: chạy nhặt chim và mang về đúng tổ của nhóm mình.

- Luật chơi: Chỉ được nhặt 1 con chim mỗi lượt. Không được xô đẩy bạn khác. Nhóm nào có nhiều chim về tổ đúng sẽ thắng.

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do khu vận động
IV. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
Vũ điệu vui nhộn
1. Mục đích

- Trẻ nhận biết các loài chim, màu sắc trên cơ thể chim, đồng thời cảm nhận nhịp điệu âm nhạc.

- Phát triển khả năng vận động, nhảy múa theo nhạc, phối hợp nhóm, sáng tạo biểu cảm giống chim.

- Hứng thú tham gia, biết hợp tác, yêu thiên nhiên và chim.

2. Chuẩn bị
- Nhạc nền vui tươi, nhịp điệu nhẹ nhàng.

-Vật liệu hỗ trợ: khăn, mũ, áo choàng nhiều màu tượng trưng cho màu lông chim.

- Không gian ngoài trời hoặc phòng tập rộng rãi.

- Một số hình ảnh hoặc mô hình chim nhiều màu sắc.

3. Hướng dẫn

- Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn, hướng dẫn hít thở, giơ tay và vỗ tay theo nhạc.

- Cô giới thiệu chủ đề: Hôm nay chúng ta sẽ cùng hóa thân thành những chú chim nhiều màu sắc và nhảy múa theo âm nhạc!
- Trẻ làm động tác vỗ cánh, nhảy nhẹ, xoay người như chim bay.

- Cô hướng dẫn kết hợp các màu: 
+ Chim đỏ vỗ cánh lên trời!

+ Chim xanh bay qua hồ!
+ Chim vàng nhún nhảy trên cành!

- Các con vừa quan sát và tập những động tác của các chú chim nhiều màu thật vui phải không nào? Bây giờ, chúng ta sẽ chơi trò chơi nhé. 

- Cô tổ chức TC 1 “Vũ điệu chim nhiều màu”

- Cách chơi: Mỗi nhóm cầm khăn màu tượng trưng cho lông chim. Cô bật nhạc, trẻ di chuyển tự do, vừa nhảy múa vừa vỗ cánh. Khi cô gọi tên màu hoặc loài chim, trẻ biểu diễn động tác của loài chim đó.

+ Chim đỏ nhảy cao, 
+ Chim xanh lượn vòng

+ Chim vàng nhún cành.
Trò chơi 2: Chim về tổ – kết hợp màu sắc

- Cách chơi: Chia trẻ thành các nhóm chim, mỗi nhóm 1 màu. Đặt “tổ” cho mỗi nhóm. Khi nhạc bật, trẻ bay (di chuyển) khắp sân, khi nhạc tắt, phải tìm về tổ đúng màu.

- Trẻ biểu diễn thêm các động tác như chim mổ, chim hót, chim xòe cánh khi về tổ.

- Các nhóm xếp thành vòng tròn, giơ khăn màu lên, vừa nhún nhảy vừa tạo hình “bức tranh chim nhiều màu”.

- Cô nhận xét, khen ngợi nhóm nào bay đẹp, kết hợp nhịp nhàng, sáng tạo.

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Sách phương tiện và luật GT trang 7
1.1. Mục đích

- Trẻ biết phương tiện giao thông không cùng nhóm với PTGT còn lại, biết sử dụng vở theo hướng dẫn của cô

- Trẻ có kỹ năng cầm bút, sử dụng vở đúng cách

- Trẻ biết giữ gìn vở của mình, của bạn
1.2. Chuẩn bị

- Bàn ghế, bút sáp, bút trì, vở đủ cho trẻ

- Vị trí hoạt động

- Trang phục gọn gàng
1.3. Hướng dẫn
- Cho trẻ ổn định chỗ ngồi

- Trò chuyện cùng trẻ về một số PTGT đường bộ

+ Hằng này đến trường bằng PTGT nào?...

+ Cho trẻ Kể tên các PTGT mà trẻ biết

+ Cô giới thiệu một số PTGT và nơi hoạt động của chúng

- Hỏi lại trẻ

- Cô phát bút, vở cho trẻ. 

- Cô hướng dẫn trẻ sử dụng vở

+ Hướng dẫn trẻ chọn đúng PTGT cùng nhóm, gọi tên chung của mỗi nhóm
- Trẻ thực hiện

- Cô bao quát, trẻ thực hiện giúp đỡ trẻ yếu, kém

- Nhận xét tuyên dương trẻ

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng

2. Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tại các góc chơi

- Trẻ chơi, nhắc trẻ chơi vui vẻ đoàn kết

- Trẻ thu dọn đồ chơi sau khi chơi

3. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
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- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, thân thiện; trao đổi nhanh với phụ huynh về tình trạng sức khỏe, ăn ngủ của trẻ.

- Nhắc trẻ treo ba lô, cất giày dép đúng nơi quy định và rửa tay trước khi vào lớp.

- Cô gợi mở trẻ nói về các loài chim quen thuộc: chim sẻ, chim bồ câu, chim công, chim én, chim cú mèo…

- Đặt câu hỏi mở: Con đã nhìn thấy con chim nào sáng nay chưa? Chim bay bằng gì? Tiếng kêu của chim sẻ, chim gà trống như thế nào? Chim làm tổ ở đâu?

- Lồng ghép an toàn giao thông: Cô nhắc trẻ khi đi bộ phải đi trên vỉa hè, quan sát xung quanh như “chim nhìn từ trên cao”, không mải nhìn chim hoặc chạy theo chim khi đang gần đường để tránh nguy hiểm.
- Trẻ đăng ký góc chơi theo sở thích:

+ Góc nghệ thuật: tô màu con chim, làm lông chim bằng giấy, xé dán tổ chim.

+ Góc phân vai: người chăm sóc chim, người bán chim cảnh.

+ Góc xây dựng: xây “tổ chim”, “công viên chim”, “vườn chim”.

+ Góc sách/tranh: xem tranh ảnh về các loài chim và môi trường sống của chúng.

- Trẻ đến góc chơi tự chọn, cô quan sát, hướng dẫn ,gợi mở.

- Cho trẻ xem tranh/video ngắn về chim đang bay hoặc chim đang ấp trứng để tăng hứng thú.

- Điểm danh: Trẻ gắn thẻ tên vào bảng cô cùng trẻ đếm số bạn đi học, số bạn nghỉ, số bạn ăn cơm tại lớp. Cho trẻ lựa chọn biểu tượng cảm xúc để thể hiện tâm trạng.

- Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát trong chủ đề: “Chim bay”, “Chú chim non”, “Chim công múa”, “Cánh én tuổi thơ”, “Chim sáo líu lo”…

+ Hô hấp: Chim tìm mồi
+ Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

+ Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Khuỵ Gối

- Bật: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC  PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Hoạt động  STEAM tìm hiểu về vòng đời của bướm (5E)

1. Yêu cầu:

1.1. Kiến thức

- Trẻ biết đặc điểm của bướm, biết được vòng đời của bướm trải qua 4 giai đoạn: Bướm đẻ ra trứng; Trứng nở thành sâu; Sâu biến thành nhộng, nằm trong kén, nhộng nở thành bướm. Trẻ mô tả được vòng đời của bướm;Mở rộng hiểu biết của trẻ về một số côn trùng khác có vòng đời như bướm. Trẻ biếtáp dụng những kiến thức vừa học được để sắp xếp thứ tự vòng đời của bướm; biết tìm nguyên liệu, dụng cụ phù hợp để tạo được từng vòng đời của bướm (S)

- Trẻ biết được một số dụng cụ, nguyên vật liệu để khám phá, tạo ra sản phẩm (T)

- Trẻ biếthình thành sơ đồ tư duyvòng đời của bướm (E)

- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng tại hình đã học để vẽ, phối hợp màu sắc, biết cách sử dụng hồ, keo, băng dính 2 mặt (A)

- Trẻ biết đếm số lượng, hình dáng, đo lường, định hướng không gian (M)

1.2. Kĩ năng

- Kĩ năng làm việc nhóm

- rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, phân tích, phán đoán, khám phá, đặt câu hỏi, thu thập thông tin về bướm, vòng đời của bướm.

- Lựa chọn nguyên liệu để xác định cách làm vòng đời của bướm.

1.3. Thái độ

- Trẻ chủ động, tự tin, vui vẻ khi tham gia hoạt động

- Trẻ biết giao lưu, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm khi thực hiện.

- Trẻ biết thảo luận nhóm, phân công công việc

2. Chuẩn bị

2.1. Chuẩn bị của cô
- Giáo án, nhạc

-Tiêu bản Bướm, Video vòng đời của bướm, cây. Que chỉ

- Bướm mô hình, sách

2.2. Chuẩn bị của trẻ

 - Cành cây, lá dạ, đĩa nhựa cắt sẵn, giấy bìa , giấy A4 đã qua sử dụng, que kem, băng dính 2 mặt, giấy ăn

- Lõi giấy vệ sinh, hạt lạc, đất nặn, thìa sữa chua, giấy bìa màu, hoa, băng dính 2 mặt

- Đĩa nhựa, hạt bông bé, hạt đỗ, vỏ trứng, kẹp gỗ, băng dính 2 mặt

3. Tiến hành
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	E1.Gắn kết

- Các con ơi cô có một món quà muốn gửi tặng chúng mình đấy, chúng mình cùng khám phá xem món quà đó là gì nhé

- 1,2,3 Mở nào!

- Điều kì diệu gì vừa xuất hiện vậy? ( Một đàn bướm bay ra)

- Vì sao con bướm lại biết bay?

- Con bướm từ đâu mà có?

- Để trả lời được cho câu hỏi mà chúng mình chưa có đáp án, hôm nay cô và các con hãy cùng khám phá về vòng đời của bướm để đi tìm ra đáp án nhé!

E2. Khám phá

* Tìm hiểu về con bướm có trong tự nhiên

- Các con có biết con bướm thường sống ở đâu không?

- Chúng mình hãy dùng kính lúp và tìm xem con bướm đang ở đâu nào?

- Các con đã tìm thấy con bướm chưa? Chúng mình có nhận xét gì về con bướm?

- Cô cho trẻ sờ và cảm nhận bướm tiêu bản

- Cô cho trẻ xem lại video trẻ cùng với cô thu thập các minh chứng về vòng đời của bướm.

- Bướm mẹ đẻ ra gì?

- Con sâu nở từ trứng bướm. Vậy sâu non ăn gì để lớn lên?( Con sâu ăn lá).

- Khi sâu già thì sâu như thế nào?

- Khi những cái kén khô lại thì điều kì diệu gì xảy ra?

- Cô khái quát: Bướm mẹ đẻ trứng trên cây. Trứng sẽ lớn lên và nở thành Sâu con. Sâu con ăn lá non và lớn lên. Qua một thời gian, sâu trưởng thành sẽ già và đóng kén nằm trong tổ gọi là Nhộng.Vài ngày sau, tổ kén khô đi, nứt vỏ ra và một con Bướm xinh đẹp sẽ xuất hiện. Chỉ có Sâu Bướm mới hoá thành con Bướm chứ không phải con sâu nào cũng hoá thành con Bướm được.

E3. Giải thích, chia sẻ

- Vậy để trở thành con Bướm xinh đẹp thì con Bướm phải trải qua mấy giai đoạn? ( 4 giai đoạn)

+ Giai đoạn 1: Bướm mẹ đẻ trứng trên lá cây ( Trứng Bướm) ( Cô cho trẻ xem lại hình ảnh đã thu thập được)

+ Giai đoạn 2: Trứng lớn lên, nở thành sâu ( Sâu Bướm) ( Cô cho trẻ xem lại hình ảnh đã thu thập được)

+ Giai đoạn 3: Khi Sâu nhả tơ quấn lại thành tổ kén

( Nhộng) ( Cô cho trẻ xem lại hình ảnh đã thu thập được)

+ Giai đoạn 4: Tổ kén khô, nứt vỏ và một con bướm chui ra ( Bướm) ( Cô cho trẻ xem lại hình ảnh đã thu thập được)

- Vậy sau một thời gian quan sát chúng mình có biết Bướm là loài côn trùng như thế nào?

- Bướm là loài côn trùng có lợi. Chúng sống ở những vườn hoa. Bướm giúp hoa thụ phấn và kết thành quả cho chúng ta ăn đấy.

E4. Áp dụng (Củng cố, mở rộng)

* Luyện tập

- Cô cho trẻ làm phiếu ghi chép, sắp xếp dán vòng đời của bướm theo đúng thứ tự.

* Củng cố

- Các nhóm vừa được khám phá về vòng đời của Bướm rồi. Các nhóm hãy thảo luận và nêu lên ý tưởng xem nhóm mình sẽ hình thành sơ đồ tư duy vòng đời của Bướm như thế nào nhé!

- Cô hỏi trẻ ý tưởng

- Cô đặt câu hỏi đào sâu kiến thức và kích thích trẻ chia sẻ về những kiến thức mình đã áp dụng khi thực hiện.

+ Con đang làm gì? Con làm như thế nào?

+ Bước tiếp theo con làm là gì?

+ Các con có gặp khó khăn gì không?

- Cô động viên, hỗ trợ những trẻ còn chưa thực hiện được.

E5. Đánh giá

- Tổ chức cho trẻ trình bày sản phẩm của mình

- Đặt các câu hỏi kích thích trẻ chia sẻ về những kiến thức mình đã áp dụng khi thực hiện sản phẩm.

- Cô đánh giá sản phẩm của trẻ

- Cô nhận xét chung

- Hoạt động hôm nay con thấy có điều gì thú vị?

- Con có thấy khó khăn gì trong khi sử dụng các nguyên liệu để khám phá?

- Con muốn thay đổi điều gì nếu được thực hiện tiếp?

- Cho trẻ xem lại sản phẩm của mình

- Ứng dụng của sản phẩm đối với cuộc sống.
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III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát chim làm tổ
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ hiểu chim xây tổ để sinh sống và nuôi con. 
- Nhận biết một số vật liệu chim dùng để làm tổ: cỏ, cành nhỏ, lá, lông chim.

- Quan sát chi tiết quá trình chim làm tổ qua video. 
- Mô tả bằng lời về tổ: hình dạng, chất liệu, vị trí. 
- Yêu thiên nhiên, biết bảo vệ chim và môi trường sống của chúng.

1.2. Chuẩn bị

- Video chim làm tổ.

- Vật liệu mô phỏng: cành cây nhỏ, lá, bông, cỏ khô để trẻ “làm tổ” mô phỏng.

- Sân chơi ngoài trời rộng, thoáng.

1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Trẻ đi vòng tròn quanh khu vực quan sát, vỗ cánh tay như chim bay.

- Giới thiệu: Hôm nay chúng mình sẽ quan sát các bạn chim làm tổ để nuôi con nhé!
- Quan sát chi tiết qua video
+ Vị trí tổ: trên cây, bụi cây, gần mặt đất…

+ Hình dáng tổ: tròn, oval, sâu hay nông.

+ Vật liệu xây tổ: cành, lá, cỏ, lông chim.

- Cô gợi ý câu hỏi:

+ Các con thấy tổ chim được làm bằng gì?
+ Bạn chim làm tổ ở đâu an toàn nhất?
+ Tổ chim có hình dáng như thế nào?
- Cô cho trẻ dùng cành, lá, bông để xếp “tổ chim mini” 

- Trẻ hóa thân thành chim: Nhặt “cành, lá” và đưa về “tổ chim”.

- Mô phỏng rúc vào tổ, bay lên cành.

- Cô kết hợp hiệu lệnh: “Nhặt cành!”, “Chim về tổ!”, “Bay lên cành!”

2. TCVĐ: Mang vật liệu tạo vườn chim.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2–3 đội, xếp hàng dọc sau vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu!”, bạn đầu tiên chạy nhanh đến khu vực vật liệu.Cô hô tên một loại vật liệu:

+ Mang lá về vườn!
+ Mang nắp chai về vườn!
+ Mang que về vườn!
- Trẻ tìm đúng vật liệu được yêu cầu, cầm một món mang về bỏ vào rổ đội mình rồi chạy về cuối hàng. 

- Lượt tiếp tục cho đến khi cô đổi loại vật liệu khác hoặc kết thúc trò chơi.

Luật chơi: Mang đúng vật liệu cô yêu cầu. Mỗi lần chỉ được mang 1 món. Không chen lấn, không làm rơi vật liệu trên đường chạy.

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do khu giao thông
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai: Của hàng thức ăn cho chim, Đóng vai chim con chim mẹ, chim đi kiếm mồi.

- Góc nghệ thuật: Gấp chim giấy nhiều màu
- Góc sách truyện: Đọc sách, truyện về các loài chim, Ghép chữ và hình tương ứng.
- Góc âm nhạc: Bắt chước tiếng kêu của 1 số loài chim, Biểu diễn các bài hát trong chủ đề.
Góc Montessori: Làm quen đồng hồ số
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần

1.1. Mục đích - yêu cầu

- Trẻ hát được những bài hát trong tuần, biết nhận xét các bạn

- Kỹ năng biểu diễn tập thể

- Ngoan, biết lắng nghe người khác nói

1.2. Chuẩn bị 
- Nhạc cụ âm nhạc. 
- Phiếu bé ngoan
- Vị trí hoạt động

- Trang phục gọn gàng
1.3. Hướng dẫn

- Cho trẻ hát những bài hát trong chủ đề dưới nhiều hình thức khác nhau

- Xen kẽ cô và trẻ cùng biểu diễn

- Cho trẻ sử dụng dụng cụ âm nhạc kết hợp

- Động viên khuyến khích trẻ
- Giúp đỡ trẻ yếu kém
- Nêu gương những bạn ngoan, học tốt

- Cho trẻ tự bình bầu bé ngoan
- Cô nhận xét 

- Phát bé ngoan cho trẻ

- Động viên trẻ chưa được bé ngoan

- Khuyến khích trẻ cố gắng trong tuần sau
2. Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tại các góc chơi

- Trẻ chơi

- Nhắc trẻ chơi vui vẻ đoàn kết

- Trẻ thu dọn đồ chơi sau khi chơi

3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

- Cô nêu gương những trẻ ngoan.
- Phát bé ngoan
- Cho trẻ vệ sinh gọn gàng
- Đầu tóc gọn gàng
- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ. 
- Trả trẻ đúng giờ.
